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Tên  
chủ đề       
(nội dung) 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 
Cấp 
độ 
thấp 

Vận 
dụng 
Cấp 
độ 
cao 

Cộng 

Chủ đề 1 
PRONUNCIATION 
Unit  14 15 16 

2 2   4 

Chủ đề 2  
VOCABULARY 

Unit  14 15 16 

9 5 1 2 17 

Chủ đề 3 
COMMUNICATIVE SKILL 

 

1 1   2 

Chủ đề 4 
GRAMMAR POINTS 

Unit  9 10 11 12 13 14 15 16 (+ work 
book) 

8 2  2 12 

Chủ đề 5 
SENTENCE 

TRANSFORMATION/COMBINATION 
Unit 9 10 11 12 13 14 15 16 (+ work 
book) 

2 1 2  5 

Chủ đề 6 
Guided cloze test 

2 1 2  5 

Chủ đề 7 
Reading comprehension:               

2 2  1 5 

 26 14 5 5 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


